
22K16 NHÓM 6 (22CĐL2, 22KTL2)

STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

1 22CĐL2 22CĐL1.001 Nguyễn NhậtHào 15/10/2003

2 22CĐL2 22CĐL2.001 Dương Thái Anh 09/07/2007

3 22CĐL2 22CĐL2.003 Trần Bảo Chung 13/12/2007

4 22CĐL2 22CĐL2.004 Nguyễn Cao MinhĐạt 27/11/2006

5 22CĐL2 22CĐL2.005 Nguyễn ĐồngDuy 13/04/2007

6 22CĐL2 22CĐL2.006 Lâm Quốc Hậu 14/12/2001

7 22CĐL2 22CĐL2.007 Hoàng Trần Bảo Hưng 05/07/2005

8 22CĐL2 22CĐL2.008 Nguyễn Quang Huy 21/09/2007

9 22CĐL2 22CĐL2.010 Nguyễn Trần Duy Khang 12/11/2007

10 22CĐL2 22CĐL2.011 Trần Quang Khương 22/11/2007

11 22CĐL2 22CĐL2.012 Viên Thái Long 28/04/2007

12 22CĐL2 22CĐL2.015 Trần Văn Nghĩa 13/09/2007

13 22CĐL2 22CĐL2.016 Lý Cẩm Nguyên 29/09/2007

14 22CĐL2 22CĐL2.019 Châu Trí Phát 29/07/2005

15 22CĐL2 22CĐL2.021 Trần Minh Phong 07/02/2000

16 22CĐL2 22CĐL2.022 Phan Hoàng Phúc 30/11/2007

17 22CĐL2 22CĐL2.023 Trương Hoàng Phúc 29/10/2007

18 22CĐL2 22CĐL2.024 Lý Trắc Quan 18/09/2006

19 22CĐL2 22CĐL2.025 Phạm Trường Anh Quân 11/11/2007

20 22CĐL2 22CĐL2.027 Nguyễn Lê Tấn Tài 02/11/2007

21 22CĐL2 22CĐL2.028 Trần PhongThái 13/12/2006

22 22CĐL2 22CĐL2.030 Lê Văn Thống 02/02/2007

23 22CĐL2 22CĐL2.031 Đặng Vĩ Thuận 22/02/2007

24 22CĐL2 22CĐL2.032 Võ Thanh Tú 06/06/2007

25 22CĐL2 22CĐL2.033 Dương Thanh Long 30/03/2007

26 22CĐL2 22CĐL1.002 Phan Đức Duy Khang 14/4/2004

27 22CĐL2 22CĐL2.036 Lâm Tiến  Phát 2/12/2007

28 22CĐL2 22CĐL2.035 Hoàng Thế Vĩnh 4/3/2006

29 22KTL1 22KTL1.001 Đàm Vũ Đạt 21/02/1997

30 22KTL1 22KTL1.003 Võ Huỳnh Thanh Phong 21/05/2004

31 22KTL1 22KTL1.004 Từ Anh Quyền 20/01/1993

32 22KTL1 22KTL1.005 Hồ Nhựt Thắng 21/03/2002

33 22KTL2 22KTL2.001 Nguyễn Tuấn Anh 04/11/2007
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STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

34 22KTL2 22KTL2.002 Võ Anh Đạt 12/09/2007

35 22KTL2 22KTL2.003 Huỳnh Minh Đạt 28/12/2007

36 22KTL2 22KTL2.004 Sỳ Quốc Hào 11/08/2007

37 22KTL2 22KTL2.005 Trần Châu Hào 08/02/2004

38 22KTL2 22KTL2.006 Danh Minh Hiếu 03/07/2007

39 22KTL2 22KTL2.007 Lưu Trí Hoành 02/10/2007

40 22KTL2 22KTL2.008 Lê Chấn Hùng 21/09/2006

41 22KTL2 22KTL2.009 Chúc Tấn Hùng 18/07/2007

42 22KTL2 22KTL2.011 Nguyễn Hoàng Khanh 26/05/2007

43 22KTL2 22KTL2.012 Võ Anh Khoa 25/08/2007

44 22KTL2 22KTL2.013 Phạm Nguyễn AnhKiệt 23/09/2007

45 22KTL2 22KTL2.014 Huỳnh Kim Lân 18/03/2007

46 22KTL2 22KTL2.016 Phan Hoàng Luân 10/05/2006

47 22KTL2 22KTL2.017 Văn Thành Nhựt 02/07/2007

48 22KTL2 22KTL2.018 Võ Nguyễn Minh Sang 14/04/2007

49 22KTL2 22KTL2.019 Diệp Hà Trí Tài 26/07/2007

50 22KTL2 22KTL2.020 Đặng Hoàng Tân 04/08/2007

51 22KTL2 22KTL2.021 Nguyễn Quốc Minh Thanh 27/04/2007

52 22KTL2 22KTL2.022 Trần Vĩnh Thuận 07/12/2007

53 22KTL2 22KTL2.024 Lê Minh Triết 20/05/2007

54 22KTL2 22CĐL2.013 Sro LehMaLed 22/03/2007

55 22KTL2 22CĐL2.020 Dương Tấn Phong 08/08/2006

56 22KTL2 22CĐL2.029 Nguyễn Hữu Thịnh 16/10/2007

57 21TKĐH2 21TKĐH2.080 Nguyễn Thanh Ngân 25/02/2006

58 21KTL2 21CĐL2.018 Trần Thành Hùng 10/11/2005

59 21KTL2 22KTL2.003 Lê Thành Nhân 08/12/2006
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22K16 NHÓM 7 (22BCK2, 22CGKL2, 22SCMT2, 22ĐTCN2)

STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

1 22BCK2 22BCK2.001 Nguyễn Hoàng Đông Anh 22/10/2007

2 22BCK2 22BCK2.002 Huỳnh Đăng Khoa 15/6/2007

3 22BCK2 22BCK2.003 Nguyễn Minh Mẫn 18/11/2007

4 22BCK2 22BCK2.004 Nguyễn Quốc Thắng 21/11/2006

5 22BCK2 22BCK2.005 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 25/12/2007

6 22BCK2 22BCK2.006 Bùi Văn Triệu 20/2/2000

7 22BCK2 22BCK2.007 Nguyễn Ngọc Huy Trường 22/10/2007

8 22CGKL2 22CGKL1.001 Nguyễn Tấn Hải 6/6/2002

9 22CGKL2 22CGKL1.003 Hồ Đăng Học 19/1/2003

10 22CGKL2 22CGKL1.004 Nguyễn Quang Huy 1/10/2001

11 22CGKL2 22CGKL1.005 Văn Chí Khang 2/11/2003

12 22CGKL2 22CGKL1.006 Trần Tấn Phát 20/11/2004

13 22CGKL2 22CGKL1.008 Nguyễn Hữu Bôn 02/11/2004

14 22CGKL2 22CGKL2.001 Huỳnh Nam Anh 23/3/2005

15 22CGKL2 22CGKL2.002 Đinh Tuấn Hải Đăng 11/8/2007

16 22CGKL2 22CGKL2.003 Quan Tấn Đạt 23/2/2007

17 22CGKL2 22CGKL2.004 Phạm Ngọc Hoàng 21/12/2007

18 22CGKL2 22CGKL2.005 Lữ Mạnh Hùng 24/5/2006

19 22CGKL2 22CGKL2.006 Ngô Minh Huy 5/4/2007

20 22CGKL2 22CGKL2.008 Nguyễn Lê Long 15/12/2007

21 22CGKL2 22CGKL2.009 Nguyễn Hà Nguyên 29/11/2007

22 22CGKL2 22CGKL2.010 Phạm Trọng Nhân 3/10/2007

23 22CGKL2 22CGKL2.011 Nguyễn Hoàng Phát 2/8/2007

24 22CGKL2 22CGKL2.013 Nguyễn Đức Toàn 15/11/2007

25 22CGKL2 22CGKL2.014 Trần Trọng Văn 7/9/2007

26 22SCMT2 22SCMT1.002 Lê Lâm Chí Khan 16/12/2002

27 22SCMT2 22SCMT1.003 Vũ Đức Thịnh 23/7/1993

28 22SCMT2 22SCMT2.001 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 20/3/2006

29 22SCMT2 22SCMT2.002 Giang Tiến Đạt 17/11/2007

30 22SCMT2 22SCMT2.004 Nguyễn Trung Hiếu 8/7/2007

31 22SCMT2 22SCMT2.005 Nguyễn Thái Hòa 18/9/2007

32 22SCMT2 22SCMT2.007 Nguyễn Thịnh Khang 29/12/2007
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33 22SCMT2 22SCMT2.008 Nguyễn An Khang 10/1/2007

34 22SCMT2 22SCMT2.010 Võ Anh Kiệt 20/11/2007

35 22SCMT2 22SCMT2.011 Nguyễn Xuân Lộc 21/2/2007

36 22SCMT2 22SCMT2.012 Đặng Nguyễn Phi Long 15/10/2006

37 22SCMT2 22SCMT2.013 Quách Dũng Minh 31/10/2007

38 22SCMT2 22SCMT2.015 Ngô Minh Nhật 31/12/2007

39 22SCMT2 22SCMT2.016 Nguyễn Cơ Phát 31/12/2007

40 22SCMT2 22SCMT2.017 Mạch Vĩnh Phong 16/2/2006

41 22SCMT2 22SCMT2.018 Đặng Nguyễn Hoài Phong 8/3/2007

42 22SCMT2 22SCMT2.020 Đặng Quốc Tài 18/9/2005

43 22SCMT2 22SCMT2.021 Đàm Hanh Thái 22/3/2007

44 22SCMT2 22SCMT2.024 Võ Minh Thuận 12/6/2007

45 22ĐTCN2 22ĐTCN1.001 Trần Thế Minh 14/5/2007

46 22ĐTCN2 22ĐTCN1.002 Trần Thế Vinh 23/1/2006

47 22ĐTCN2 22ĐCN2.003 Võ Nguyễn Minh Huy 29/5/2007

48 22ĐTCN2 22ĐTCN1.003 Nguyễn Duy Khương 17/06/2007

49 22ĐTCN2 22ĐTCN2.002 Trần Quốc Danh 8/6/2003

50 22ĐTCN2 22ĐTCN2.003 Ngô Kì Đạt 11/8/2005

51 22ĐTCN2 22ĐTCN2.004 Châu Triệu Huy 11/3/2007

52 22ĐTCN2 22ĐTCN2.006 Trương Tuấn Kiệt 19/4/2007

53 22ĐTCN2 22ĐTCN2.007 Giang Thành Nghĩa 12/7/2007

54 22ĐTCN2 22ĐTCN2.009 Nguyễn Minh Tâm 13/4/2007

55 22ĐTCN2 22ĐTCN2.010 Đinh Anh Tú 21/11/2007

56 22ĐTCN2 22ĐTCN2.011 Họt Tấn Vĩ 30/5/2007
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